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ĐỀ ÔN TẬP KTCK2 – VẬT LÍ – KHỐI 10 – ĐỀ 1 
 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 0,25đ/câu. 

Câu 1: Động lượng là một đại lượng 

 A. Véctơ.            B. Vô hướng.        

 C. Không xác định.        D. Chỉ tồn tại trong những vụ va chạm. 

Câu 2: Trong hệ thống đơn vị SI, đơn vị của động lượng là 

 A. kg.m.s.       B. kg.m/s2.      C. kg.m.s2. D. kg.m/s. 

Câu 3: Khi vận tốc của một vật tăng 2 lần thì động lượng của vật 

 A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần. 

Câu 4: Biểu thức nào sau đây mô tả đúng mối quan hệ giữa động lượng và động năng của vật? 

 A. p=√𝑚. 𝑊đ B. p= m.Wđ. C. p=√2𝑚. 𝑊đ D. p=2m.Wđ. 

Câu 5: Trong các quá trình chuyển động sau đây, quá trình nào mà động lượng của vật không 

thay đổi? 

 A. Vật chuyển động chạm vào vách và phản xạ lại.   

 B. Vật được ném ngang. 

 C. Vật đang rơi tự do.       

 D. Vật chuyển động thẳng đều. 

Câu 6: Trong trường hợp nào sau đây, hệ có thể được xem là hệ kín? 

A. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. 

B. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

C. Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí. 

D. Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. 

Câu 7: Khi một vật đang rơi (không chịu tác dụng của lực cản không khí) thì 

 A. động lượng của vật không đổi.  

 B. động lượng của vật chỉ thay đổi về độ lớn. 

 C. động lượng của vật chỉ thay đổi về hướng.  

 D. động lượng của vật thay đổi cả về hướng và độ lớn. 

Câu 8: Va chạm mềm (còn gọi là va chạm (1) … ) xảy ra khi hai vật dính vào nhau và chuyển 

động với cùng (2) … sau va chạm. Động năng của hệ sau va chạm (3) … động năng của hệ 

trước va chạm. 

 A. (1) đàn hồi; (2) vận tốc; (3) bằng.   

 B. (1) đàn hồi; (2) tốc độ; (3) lớn hơn. 

 C. (1) không đàn hồi; (2) vận tốc; (3) nhỏ hơn.  

 D. (1) không đàn hồi; (2) tốc độ; (3) bằng. 

Câu 9: Trong điều kiện nào dưới đây, hai vật chuyển động đến va chạm đàn hồi với nhau và 

đứng yên sau va chạm? 

 A. Hai vật có khối lượng và vận tốc được chọn một cách thích hợp đến va chạm với nhau. 

 B. Một vật khối lượng rất nhỏ đang chuyển động va chạm với một vật có khối lượng rất lớn 

đang đứng yên. 

 C. Hai vật có khối lượng bằng nhau, chuyển động ngược chiều nhau với cùng một vận tốc. 

 D. Không thể xảy ra hiện tượng trên. 
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Câu 10. Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của 

một vật chuyển động tròn đều? 

 A. f = 
v

r2
 B. T = 

v

r2
 C. rv   D. 

T




2
  

Câu 11: Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc có 

A. độ lớn không đổi nhưng hướng thay đổi. 

B. độ lớn và hướng thay đổi. 

C. độ lớn thay đổi nhưng hướng không đổi. 

D. độ lớn và hướng thay đổi. 

Câu 12: Một vật có khối lượng 2 kg đang chuyển động với vận tốc 0,25 m/s, động lượng của vật 

là 

 A. 2 kg.m/s. B. 0,5 kg.m/s. C. 3 kg.m/s. D. 1 kg.m/s. 

Câu 13: Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = 2 kg và m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc 

có độ lớn lần lượt là v1 = 1,5 m/s và v2 = 1 m/s. Độ lớn động lượng của hệ trong trường hợp khi 

các véc tơ vận tốc 
1

v  hợp với 
2

v  góc 600 là  

A. 3 kg.m/s  B. 3 3  kg.m/s  C. 2√3 kg.m/s. D. 2 kg.m/s. 

Câu 14: Một vật có khối lượng 2,5kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2s. Lấy 

g=10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là 

 A. Δp = 100 kg.m/s. B. Δp= 25 kg.m/s. C. Δp = 50 kg.m/s.         D. 200kg.m/s. 

Câu 15: Kim giây của một đồng hồ dài 2,5 cm. Lấy π = 3,14. Gia tốc của đầu mút kim giây là 

 A. 2,74.102 m/s2. B. 2,74.103 m/s2. C. 2,74.104 m/s2. D. 2,74.105 m/s2. 

Câu 16: Hai điểm A và B trên cùng một bán kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau 20 

cm. Điểm A ở phía ngoài có tốc độ vA = 0,6m/s còn điểm B có vB = 0,2m/s. Tốc độ góc của vô 

lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay là 

 A. 2 rad/s; 10 cm. B. 3 rad/s; 30 cm. C. 1 rad/s; 20 cm. D. 4 rad/s; 40 cm. 

Câu 17: Cho một chiếc đu quay có bán kính 1 m quay quanh một trục cố định. Thời gian quay 

hết 4 vòng là 2 s. Tốc độ góc, tốc độ của điểm ngoài cùng đu quay lần lượt là 

    A. 4π rad/s; 2π m/s. B. 4π rad/s; 4π m/s.  C. 2π rad/s; 4π m/s. D. 2π rad/s; 3π m/s. 

Câu 18: Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, đường kính 120 cm. Biết trong 

một phút nó đi được 300 vòng. Tốc độ dài của chất điểm bằng 

 A. 4 m/s. B. 4π m/s. C. 6π m/s. D. 6 m/s 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.  
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (ghi Đ) hoặc sai (ghi S). 0,15đ/ý 

Câu 1: Chọn ý đúng hoặc sai? 

a) Độ lớn động lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của vật đó. 

b) Xung lượng của lực là một đại lượng vectơ.    

c) Động lượng của vật trong chuyển động biến đổi đều là không đổi. 

d) Độ biến thiên động lượng là một đại lượng vô hướng. 

Câu 2: Chọn ý đúng hoặc sai: chuyển động tròn đều có 

 a) độ dịch chuyển góc không đổi b) quỹ đạo là đường tròn. 

 c) tốc độ góc không đổi. d) tốc độ không đổi. 

Câu 3: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm với một vật có 

khối lượng 2m đang đứng yên. Coi va chạm giữa hai vật là mềm. 

a) Sau va chạm, hai vật dính nhau  

b) Sau va chạm, hai vật chuyển động với cùng vận tốc là 2 m/s  

c) Sau va chạm, hai vật chuyển động cùng chiều ban đầu của vật có khối lượng m. 

d) Sau va chạm, hai vật đứng yên. 
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Câu 4: Khi chuyển đổi đơn vị số đo một góc từ rad (radian) sang độ và ngược lại, từ độ sang rad, 

chọn ý đúng hoặc sai: 

a) αo = 
 180𝑜

𝜋
.αrad  

b) 60o = 
 180𝑜

𝜋
.
𝜋

3
 rad 

c) 45o = 
 180𝑜

𝜋
.
𝜋

8
 rad 

d) 
𝜋

2
 rad = 

 180𝑜

𝜋
.
𝜋

2
 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 0,5đ/câu 
Câu 1: Một vật 3 kg rơi tự do rơi xuống đất trong khoảng thời gian 2 s. Lấy g = 9,8 m/s2. Độ 

biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu kg.m/s.  

(Kết quả được làm tròn đến một chữ số thập phân)  ĐS: 58,8 kg.m/s. 

Câu 2: Viên bi thứ 1 có khối lượng m1 = 50g lăn trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 2m/s. 

Viên bi thứ 2 có khối lượng m2 = 80g trên cùng đường thẳng của viên bi thứ nhất nhưng ngược 

chiều. Bỏ qua ma sát. Nếu sau khi va chạm, viên bi thứ hai đứng yên nhưng viên bi 1 chạy ngược 

với vận tốc là 2,4m/s. Vận tốc của viên bi thứ 2 trước khi va chạm là bao nhiêu m/s?  

(Kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân) 

Câu 3: Một đĩa than bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay một vòng hết đúng 

0,1 s. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của một điểm nằm trên mép đĩa? Lấy π = 3,14.  

    ĐS: 4m/s; 80m/s2. 

Một mô tơ điện quay quanh trục với tốc độ 3600 rpm (revolutions/min: vòng/phút). Tốc độ góc 

của mô tơ này bằng bao nhiêu rad/s? Lấy π = 3,14. (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị) 

    ĐS: 377 rad/s 

Câu 4: Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250 km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo tròn. Chu kỳ 

quay của vệ tinh là 88 phút. Gia tốc hướng tâm của vệ tinh là bao nhiêu m/s2? Cho bán kính Trái 

Đất là RTĐ = 6400 km. Lấy π=3,14. (Kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân)  

    ĐS: 9,42 m/s2. 

Đề dùng làm cho câu 5 và câu 6: Một chiếc xe chuyển động theo hình vòng cung với tốc độ 

36 km h  và gia tốc hướng tâm 24,0 m s .  Giả sử xe chuyển động tròn đều. Lấy π = 3,14.   

Hãy xác định: 

Câu 5:  Bán kính đường vòng cung là bao nhiêu m?(Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị) 

    ĐS: R 25 m.  

Câu 6: Tìm góc quét bởi bán kính quỹ đạo (theo độ) sau thời gian 3 s  

(Kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)  ĐS: o68,8 .   

 

 

 

 

 

 

 


